
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
Hỗ trợ cho địa phương bảo vệ, phát triển đất lúa năm 2025
trên địa bàn xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 06/6/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tân)

TT Nội dung ĐVT Số lượng
 (kg)

Đơn giá
 (đồng)

Thành tiền
 (đồng) Ghi chú

I Giống lúa và phân bón 72.313.200

1 Giống lúa MT 10 Kg 702 25.000 17.550.000

2 Đạm nguyên chất (N) (Urê Phú Mỹ) Kg 1.526 12.700 19.380.200

3 Kali nguyên chất (K2O) (Kali Phú Mỹ) Kg 884 13.000 11.492.000

4 Lân nguyên chất (P2O5) (Lân Ninh Bình) Kg 3.413 7.000 23.891.000

II Thẩm định giá vật tư Gói 1 3.300.000 3.300.000

Tổng cộng: (I+II) 75.613.200

Bằng chữ: (Bảy mươi lăm triệu sáu trăm mười ba nghìn hai trăm đồng)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-06-09T10:56:52+0700




